Hä vµ tªn:.......................................................Líp:................Tr​­êng TH Vâ ThÞ S¸u
Bµi  «n tËp CUỐI  k× Ii - n¨m häc 2019 - 2020
M«n To¸n 3 - Thêi gian lµm bµi 40 phót
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (0,5 điểm) – MĐ1

          Số liền sau  của số  39999 là 
   A. 40000                      B. 40998                     C. 39998        D. 40100
Số đó đọc là:.........................................................................................................................

Câu 2: Số lớn nhất trong các số  : 8 576  ;  8 756 ; 8765 ; 8675  (0,5 điểm) – MĐ1
A.  8576                        B.   8756                      C. 8765                      D.  8675
Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:(0,5 điểm) – MĐ2
          1 giờ 35 phút=....  phút 

     A. 135 phút                   B. 85 phút                      C. 95                    D. 95 phút 
Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:(0,5 điểm)– MĐ1
 Trong một hình tròn có : 
A.Đường kính gấp đôi bán kính .
B.Bán kính gấp đôi đường kính .

C. Đường kính bằng bán kính .
D.Đường kính  nhỏ hơn bán kính .
 Câu 5: (1 điểm) – MĐ3
a)  Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 36 cm. Vậy diện tích của tấm bìa đó là:

A .36cm2                   B.  81 cm2                 C. 81 cm                          D. 18cm.
b)  Có 18 bạn xếp được 2 hàng. Hỏi có 27 bạn thì xếp được bao nhiêu hàng như thế ? 

A. 3 hàng                  B. 9 hàng                    C. 4 hàng                      D. 18 hàng 

 Câu 6: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:(0,5 điểm) – MĐ2
Một hình hình chữ nhật có chiều rộng 9cm, chiều dài 27cm .Vậy diện tích hình chữ nhật đó là .......................   
Câu 7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) – MĐ2

     32509+ 3248                84695 -  42367
            1041 x 7                      24372: 6
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8: (1 điểm) – MĐ2

         a) Tìm x
   b) Tính giá trị biểu thức:

	     X :  7 =  421                                                              459  -  459  :  3

	

	

	


Câu 9: 4 xe ô tô chở được 2216bao gạo. Hỏi 8xe như thế chở được bao nhiêu bao gạo? 

( 2,5 điểm) – MĐ3

	            Tóm tắt                                                                        Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: (1 điểm) – MĐ4
   Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau  với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau ?
	

	

	

	

	


Giáo viên coi :.....................................               Giáo viên chấm........................................

MA TRẬN BÀI ÔN TẬP HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 – 2020
 MÔN TOÁN 3
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	1
	
	1
	2
	4

	
	Số điểm
	1
	
	
	3
	
	2,5
	
	1
	1
	6,5

	
	Câu số
	1, 2
	
	
	7,8
	
	9
	
	10
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	2
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	
	
	3,6
	
	5b
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	5a
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	2
	1
	1
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	1,5
	
	1
	3
	1
	2,5
	
	1
	3,5
	6,5

	Tỉ lệ các mức độ
	15%
	40%
	35%
	10%
	35%
	65%


Đáp án : 
I.Phần trắc nghiệm :
Câu1: A :bốn mươi nghìn 
Câu2: C 

Câu3: C 

Câu 4:A 

Câu5  a. B 

           b. A

Câu6: 243cm2

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) – MĐ2

     32509+ 3248                84695 - 41367
            1041 x 7                      24372: 6

a. 35757                             43328                                     7287                        4062
Câu 8: (1 điểm) – MĐ2

         a) Tìm x
   b) Tính giá trị biểu thức:

	     X :  7 =  421                                                              459  -  459  :  3

	     X  =    421  x 7                                                      = 459   -        153

	      X =     2947                                                         =        106

	


Câu 9: 4 xe ô tô chở được 2216bao gạo .Hỏi 8xe như thế chở được bao nhiêu bao gạo? 

( 2,5 điểm) – MĐ3

	            Tóm tắt                                                                        Bài giải

	4xe  : 22 16 bao gạo                                   Mỗi xe chở số bao gạo là :

	8xe : .... bao gạo ?                                            2216 : 4 = 554 (bao )

	                                                                  Tám xe như thế chở số bao gạo là 

	                                                                         554  x  8   = 4432 (bao )

	                                                                            Đáp số 4432 bao gạo 

	

	

	


Câu 10: (1 điểm) – MĐ4
   Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau  với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau ?
	Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là  : 98765

	Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số  giống nhau là : 22222

	Hiệu của hai số đó là :          98765  -  22222  =  76543

	                                              Đáp số : 76543

	

	


§iÓm








